150. Nhà máy giấy Đáp Cầu

NHÀ MÁY GIẤY ĐÁP CẦU do Thực dân Pháp xây dựng vào năm 1913, khi thành lập Công ty Giấy Đông Dương, vào thời kỳ hình thành một số ngành công nghiệp, trong đó có công nghiệp nhẹ, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống và các hoạt động sản xuất, kinh doanh thời kỳ đó, cũng như khai thác tài nguyên khoáng sản và nguồn nguyên liệu sản xuất giấy sẵn có của Việt Nam, như gỗ, tre, nứa, giang, vầu. 

Nhà máy Giấy Đáp Cầu được xây dựng bên bờ sông Cầu thuộc tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Địa điểm xây dựng nhà máy được lựa chọn với lý do thuận lợi trong việc vận chuyển nguyên liệu nứa, giang theo đường sông từ các vùng miền núi của Bắc Kạn và Thái Nguyên ngày nay, cũng như cấp nước và thoát nước cho sản xuất giấy từ sông Cầu. Bên cạnh đó, sản phẩm giấy phục vụ cho khu vực giao thương lớn tại Bắc Ninh và ngoại ô Hà Nội, đồng thời thuận lợi cho vận chuyển đi Hải Phòng để xuất khẩu. Cũng trong thời kỳ đó, Công ty Giấy Đông Dương còn đầu tư xây dựng một xưởng sản xuất bột giấy tại Việt Trì, tiền thân của Công ty cổ phần Giấy Việt Trì, để tận dụng nguồn nguyên liệu nứa và giang của vùng Phú Thọ, đồng thời cung cấp bột giấy về Nhà máy Giấy Đáp Cầu theo đường sông. 

Nhà máy Giấy Đáp Cầu có công suất thiết kế 4.000 tấn giấy/năm, có hai máy xeo giấy khổ rộng 1,6 m. Các sản phẩm là giấy pơ-luya dùng cho đánh máy chữ, giấy in và giấy viết. Bột giấy và giấy của Nhà máy Giấy Đáp Cầu và bột giấy của Xưởng bột giấy tại Việt Trì đã cung cấp cho thị trường Đông Dương và được xuất khẩu sang Pháp. Từ ngày đầu hoạt động, sản xuất của nhà máy ổn định do nguồn nguyên liệu dồi dào, thị trường tiêu thụ tốt, mang lại nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Ban đầu, tại Nhà máy Giấy Đáp Cầu có khoảng ba trăm người làm việc, được giới chủ gọi là “culi”. Lao động nữ cũng được sử dụng, với mức lương chỉ bằng một nửa so với lương của nam giới. Thậm chí có cả lao động là trẻ em, với lương được chi trả bằng 1/4 lương của người lớn.

Mốc lịch sử đáng ghi nhận, là ngay từ năm 1930 sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, tại Nhà máy Giấy Đáp Cầu đã hình thành phong trào công nhân do Đảng lãnh đạo. Đảng viên Cộng sản Đặng Kim Giang đã được đưa vào làm thợ cán giấy ở nhà máy, để lãnh đạo phong trào đấu tranh. Sau đó đồng chí chuyển sang làm việc ở khu nồi hơi và cùng với đồng chí Đặng Chu Thạch thành lập tổ Đảng đầu tiên dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trường Chinh. Lúc này số công nhân nhà máy đã lên đến hơn 600 người và tổ chức cách mạng Hội ái hữu đã được thành lập. Năm 1936, lá cờ búa liềm đã được gắn trên ống khói nhà máy. Tổ chức Đảng trong nhà máy được chỉ đạo bảo vệ nhà máy, thành lập ban quản trị, tham gia trực tiếp quản lý nhà máy, chuẩn bị giành chính quyền. Nhân dân Bắc Ninh khởi nghĩa giành chính quyền, công nhân nhà máy giấy Đáp Cầu buộc chủ Pháp, Nhật Bản phải bàn giao nhà máy cho công nhân vào ngày 20.8.1945.

Ngày 18.3.1946, Chi bộ Đảng ở nhà máy đã được thành lập, tập trung giải quyết vấn đề sản xuất bột giấy từ nguyên liệu nứa và từ giấy loại, đưa sản lượng của nhà máy vượt mức cao nhất vào năm 1939 và được Chính phủ giao nghiên cứu sản xuất giấy in tiền. Ngày 20.7.1946 tại Nhà máy đã thành lập tổ chức Công đoàn nhà máy do đồng chí Nguyễn Văn Can làm Thư ký và đồng chí Giang Ngọc Toàn làm Phó Thư ký.

Thời kỳ Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, từ ngày 06.01.1947 nhà máy bắt đầu thực hiện tiêu thổ kháng chiến, phá công trình kiến trúc, tháo dỡ thiết bị và từ tháng 02.1947 bắt đầu di chuyển thiết bị máy móc lên Khu kháng chiến Tây Bắc. Địa điểm chính của nhà máy tại khu vực này ở cách chợ Chu, huyện Định Quán, tỉnh Thái Nguyên khoảng 2 km. Đến cuối tháng 5.1947, tổng cộng khoảng 1.700 tấn thiết bị máy móc và trang thiết bị khác của Nhà máy đã được di chuyển an toàn trên quãng đường  gần 200 km. Ngày 20.5.1947, ánh điện đầu tiên của Nhà máy ở địa điểm mới đã được phát sáng, và sau gần ba tháng chuẩn bị, tháng 8.1947 đã bắt đầu sản xuất ra những tờ giấy đầu tiên, phục vụ đắc lực cho công cuộc kháng chiến. Ngày 05.08.1947, nhà máy vinh dự mang tên đồng chí Hoàng Văn Thụ - nhà lãnh đạo cấp cao của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng thời, nhà máy cũng chính thức được giao nhiệm vụ sản xuất giấy in tiền, đồng bạc Cụ Hồ.  

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, do Chiến khu Việt Bắc thường xuyên bị máy bay địch ném bom bắn phá, nên nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ đã phải phân tán thiết bị máy móc ra nhiều nơi, thành lập sáu cơ sở sản xuất tại Bắc Kạn, Bắc Giang, Sơn Tây, Phú Thọ, Thái Nguyên với khoảng 1.000 người đã làm việc tại các cơ sở để sản xuất giấy giấy in, giấy viết, giấy đánh máy và đặc biệt là ổn định sản xuất giấy in tiền.

Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, trên cơ sở trang thiết bị máy móc và nhân lực của Nhà máy Giấy Hoàng Văn Thụ đã xây dựng Nhà máy Giấy Hoàng Văn Thụ ở Quán Triều, Thái Nguyên và Nhà máy Giấy Lửa Việt ở Ấm Thượng, Phú Thọ. Các nhà máy này đã là những cơ sở sản xuất đầu tiên hình thành nên  ngành công nghiệp giấy Việt Nam. Ngày nay những nhà máy này đã trở thành những doanh nghiệp sản xuất giấy bao bì công nghiệp có quy mô lớn, từng bước tiếp cận với công nghệ và thiết bị hiện đại, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành giấy công nghiệp giấy Việt Nam.
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